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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÒA BÌNH 
 
Bản án số: 24/2019/HS-PT 

Ngày: 18 / 7/ 2019 

  CÔṆG HÒA XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIÊṬ NAM 

   Độc lập - Tư ̣do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH 
 

 Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:   Ông Lương Văn Can 

Các thẩm phán:                              Bà Nguyễn Thị Dụ 

                                                       Ông Nguyễn Mạnh Hùng 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Hòa Bình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: Ông 

Quách Hồng Quân - Kiểm sát viên trung cấp. 

Ngày 18 /7 /2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình. Tòa án nhân 

dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý 

số: 25/2019/TLPT-HS  ngày 04 / 5 /2019 đối với các bị cáo, do có kháng cáo của 

bị cáo Bùi Thị V, Bùi Văn K, đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2019/HSST 

ngày 20/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Theo quyết 

định đưa vụ án ra xét xử số: 40/2019/QĐXXPT-HS ngày 05/7/2019. 

Các bị cáo kháng cáo:  

1. Bùi Thị V, tên gọi khác: Bùi Thị V1, sinh ngày 04/ 8/1978. 

Nơi cư trú: Xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 02/12; dân tộc: Mường; tôn 

giáo: Không; con ông Bùi Văn M (đã chết), con bà Quách Thị B, sinh năm 1941, 

bị cáo có chồng là Bùi Văn L, sinh năm 1978, có 2 con, Bùi Văn T, sinh năm 

1999 và Bùi Đức Th, sinh năm 2004. 

Tiền án, tiền sự: Không; 

Về nhân thân: tại bản án số: 01/2012/HSST ngày 05/11/2012 bị Tòa án nhân 

dân huyện Kim Bôi xử phạt 05 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”. 

Tại bản án số: 12/2015/HSPT  ngày 23/6/2015 bị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa 

Bình tuyên phạt 27 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh Bạc”.  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/5/2018 đến ngày 14/5/2018 được tại ngoại tại 

địa phương. Có mặt tại phiên tòa 
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2. Bùi Văn K, sinh ngày 01/11/1968. 

Nơi cư trú: Xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; nghề 

nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 03/12; dân tộc: Mường; tôn giáo: 

Không; con ông Bùi Văn H (đã chết), con bà Bùi Thị B, sinh năm 1923, có vợ là 

Bùi Thị Y, sinh năm 1973, có 02 con, Bùi Văn H, sinh năm 1991 và Bùi Văn Đ, 

sinh năm 1996. 

Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/6/2018 đến 

ngày 17/8/2018 được tại ngoại tại địa phương. Có mặt tại phiên tòa 

* Các bị cáo không kháng cáo: 

- Bùi Văn L, sinh ngày 05/9/1993 

Địa chỉ: Xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; 

- Bùi Quang N, sinh ngày 02/9/1993 

Địa chỉ: Xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; 

- Bùi Văn S1, sinh ngày 25/5/1973 

Địa chỉ: Xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; 

- Bùi Thị B, sinh ngày 04/3/1966; 

Địa chỉ: Xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình; 

- Bùi Thị Th, sinh ngày 06/6/1976 

Địa chỉ: Xóm Cỏ, xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình;  

- Bùi Văn S, sinh năm 1969 

Địa chỉ : Xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. 

- Bùi Thị K1, sinh ngày 06/6/1959 

Địa chỉ: Xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. 

- Bùi Thị Nh, sinh ngày 09/9/1971 

Địa chỉ: Xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo Bản án sơ thẩm nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Do trước đó thỉnh thoảng đã tụ tập rủ nhau đánh bạc ăn tiền, nên khoảng 

20 giờ ngày 04/5/2018, Bùi Quang N trú tại xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi 

gọi điện cho Bùi Thị V ở cùng xóm gợi ý rủ nhau đi đánh bạc. Sau đó N nhắn tin 

rủ tiếp Bùi Văn L đi đánh bạc. Các bị cáo gọi điện, nhắn tin cho nhau đến 8 giờ 

ngày 4/5/2018 cả bọn rủ nhau được 6 người gồm L, V, K, N, B, Th và cùng tập 

trung nhau đến nhà Bùi văn S1 để đánh bạc. V đi vào quán tạp hóa của gia đình 

lấy 01 chiếc kéo cắt giấy đưa cho N; 01 chiếc bát con sứ, 01 chiếc đĩa sứ đưa cho 

K rồi tất cả cùng nhau sang nhà S1 đánh xóc đĩa ăn tiền. 
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 Tại nhà S1, K lấy bát, đĩa cất trong áo ra đặt giữa chiếu trải trên nền phòng 

khách, còn N lấy 01 vỏ bao thuốc lá Thăng Long có một mặt màu vàng, một mặt 

màu trắng cắt thành 04 quân vị hình tròn. Cắt xong N đặt quân vị vào đĩa rồi lên 

giường ngồi với S1 xem L, K, N, V, B và T sát phạt nhau. 

 Dụng cụ để đánh xóc đĩa gồm 01 bát con sứ, 01 đĩa sứ hình tròn, 04 quân 

vị có hai mặt trắng, vàng để phân biệt chẵn, lẻ. Hình thức đánh như sau: Khi bắt 

đầu đánh, K là người xóc cái đặt 04 quân vị vào đĩa rồi lấy bát úp lên trên, cầm 

lắc lên lắc xuống nhiều lần để sáo trộn các quân vị sau đó đặt xuống chiếu. Lúc 

này những người chơi gồm L, V, K, N, B, T đặt cược vào bên chẵn hoặc lẻ tùy ý, 

với số tiền từ 10.000 đồng trở lên không giới hạn, để tính thắng thua với nhau 

nhưng không thông qua người xóc cái. Sau khi người chơi đặt cược xong, K sẽ 

mở bát ra nếu trên đĩa có 01 hoặc 03 quân vị cùng một màu thì ván đó người 

cược bên chẵn thua, phải trả cho người thắng cược là bên lẻ số tiền tương đương 

với số tiền người thắng cược đã bỏ ra. Ngược lại, khi mở bát lên có 02 hoặc 04 

quân vị cùng một màu, ván đó người cược bên lẻ thua, phải trả cho người thắng 

cược là bên chẵn số tiền tương đương với số tiền người thắng cược đã bỏ ra. Còn 

nếu số lượng người chơi hai bên đặt cược không cân đối và không có ai thỏa 

thuận thắng thua thì người chơi cầm tiền về chơi ván khác. 

 Đến khoảng 22 giờ, N bảo B gọi điện cho Bùi Văn S là bố đẻ của L đến 

xóc cái thay K. B lấy điện thoại gọi cho S đến nhà S1 xóc cái, S đồng ý và đi bộ 

đến nhà S1 xóc cái thay cho K và cùng tham gia đánh bạc. Được một lúc thì Bùi 

Thị K gọi điện cho S hỏi đang ở đâu, S trả lời đang đánh bạc ở nhà S1, nghe S 

nói vậy K rủ Bùi Thị Nh vợ S đi cùng, Nh đồng ý và cùng đến nhà S1 tham gia 

đánh xóc đĩa ăn tiền. Khi K và Nh đến, Nh cũng ngồi xuống chiếu cùng tham gia. 

 Sau khi L, V, K, N, B, T, S, Nh và K1 ngồi đánh xóc đĩa được một lúc S1 

nói mỗi người cho xin 10.000 đồng tiền hồ. Nghe S1nói vậy, L, V, K, N, B, T, 

Nh nộp mỗi người 10.000 đồng gộp lại được 70.000 đồng cho K đưa cho S1. 

Nhận được tiền S1đi ra ngoài chi tiêu hết 50.000 đồng, còn 20.000 đồng S1 đem 

về tham gia đánh xóc đĩa với mọi người nhưng bị thua hết tiền nên lên giường 

ngồi xem. 

 Đến 23 giờ 30 phút ngày 04/5/2018 Công an huyện Kim Bôi phối hợp với 

Công an xã Cuối Hạ kiểm tra phát hiện bắt quả tang L, V, T, B, S, N và K1 đang 

đánh bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa tại phòng khách nhà S1. Thu tại chiếu 

bạc được 4.590.000 đồng tiền mặt; 01 chiếc bát nhỏ bằng sứ màu trắng; 01 chiếc 

đĩa bằng sứ, hình tròn, màu trắng, bên trong có hoa văn hình hoa hồng; 01 chiếc 

kéo; 01 chiếc đèn pin đội đầu màu đen. 
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 Bùi Văn L giao nộp 106.000 đồng là tiền đang dùng đánh bạc; 01 chiếc 

điện thoại di động Samsung Galaxy J2 màu vàng đã qua sử dụng. 

 Bùi Thị V giao nộp 1.900.000 đồng trong đó khai có 300.000 đồng là tiền 

đang dùng đánh bạc còn số tiền 1.600.000 đồng dùng để mua cám lợn; 01 chiếc 

điện thoại di động Samsung Galaxy J5 màu trắng đã qua sử dụng. 

 04 quân vị hình tròn dùng để đánh xóc đĩa không thu giữ được, vì trong 

quá trình vây bắt các bị can bỏ chạy, dẫm đạp lộn xộn không tìm thấy được. 

 Trong lúc bị Công an vây bắt, Bùi Quang N và Bùi Văn K chạy trốn. Đến 

ngày 05/5/2018 N đến Công an huyện Kim Bôi đầu thú, giao nộp 400.000 đồng 

là tiền đang dùng đánh bạc khi chạy trốn đã vơ cầm theo; 01 chiếc điện thoại di 

động FPT đã qua sử dụng. 

 Ngày 20/6/2018 Bùi Văn K bị bắt theo lệnh truy nã của Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an huyện Kim Bôi. 

 Tại bản án số: 09/2019/HSST ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Tòa án nhân 

dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã giải quyết, quyết định: 

 Tuyên bố các bị cáo Bùi Thị T, Bùi Thị V, Bùi Văn K, Bùi Quang N, Bùi 

Văn L, Bùi Thị Nh, Bùi Văn S, Bùi Thị K1, Bùi Thị B phạm tội Đánh bạc; Bùi 

Văn S1 phạm tội Gá bạc và Đánh bạc. 

 Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; 

Điều 58; Điều 17 Bộ luật Hình sự 

 Xử phạt Bùi Thị V 09 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành 

án được trừ đi thời hạn đã tạm giữ (từ ngày 05/5/2018 đến ngày 14/5/2018); 

 Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; 

Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự 

 Xử phạt Bùi Văn K 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành 

án, được trừ thời hạn đã tạm giam (20/6/2018 đến 17/8/2018) 

 Ngoài ra bản án còn tuyên phạt các bị cáo khác, xử lý vật chứng và quyền 

kháng cáo. 

 Ngày 28/3/2019 bị cáo Bùi Văn K có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt, xin hưởng án treo 

 Ngày 02/4/2019 bị cáo Bùi Thị V có đơn kháng cáo kêu oan 

 Ngày 10/6/2019 bị cáo có đơn thay đổi kháng cáo, xin giảm hình phạt và 

chuyển biện pháp chấp hành hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Bùi Thị V giữ nguyên kháng cáo. Bị cáo 

Bùi Văn K xin rút đơn kháng cáo. 
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Trình bày quan điểm về việc giải quyết vụ án, đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Hòa Bình có ý kiến:  

Về thời hạn kháng cáo và thủ tục thực hiện quyền kháng cáo của các bị 

cáo đã được thực hiện trong thời hạn và đúng hình thức theo quy định; 

Về nội dung kháng cáo: Qua việc kiểm sát quá trình Tòa án cấp phúc thẩm 

giải quyết vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và diễn 

biến tại phiên tòa phúc thẩm: Đối với kháng cáo của các bị cáo Bùi Văn K, tại 

phiên tòa phúc thẩm bị cáo tự nguyện rút đơn kháng cáo, đề nghị HĐXX đình chỉ 

xét xử phúc thẩm. 

 Đối với bị cáo Bùi Thị V:  kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt 

và xin cải biện pháp chấp hành hình phạt. Qua xem xét các tài liệu chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, nhân thân của bị 

cáo, bản án sơ thẩm đã xem xét xử phạt bị cáo 9 tháng tù là phù hợp, không có 

căn cứ giảm hình phạt cho bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo có xuất trình 

thêm đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân là lao động chính để 

xin cải biện pháp chấp hành hình phạt, đề nghị HĐXX xem xét. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phiên tòa phúc 

thẩm, các bị cáo Bùi Thị V, Bùi Văn K một lần nữa khai nhận toàn bộ hành vi tối 

ngày 04/5/2018 tại nhà của Bùi Văn S1 tại xóm Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, 

tỉnh Hòa Bình, V và K đã cùng các bị cáo khác gồm Bùi Quang N, Bùi Thị T, 

Bùi Văn L, Bùi Thị B, Bùi Thị Nh, Bùi Thị K1, Bùi Văn S và Bùi Văn S1 cùng 

đánh bạc với hình thức xóc đĩa, được thua bằng tiền, mỗi bị cáo phải trả cho Bùi 

Văn S1 mỗi người 10.000 đồng tiền hồ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Kim Bôi bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc và tiền do các con bạc giao nộp 

khai là tiền dùng đánh bạc được tổng cộng là 5.396.000 đồng. Như vậy, với các 

hành vi mà các bị cáo đã thực hiện, Bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2019/HSST 

ngày 20/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện Kim bôi, tỉnh Hòa Bình đã kết luận 

các bị cáo phạm tội “Đánh bạc” và áp dụng khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự để 

xử lý các bị cáo là có căn cứ, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

1.1. Xét kháng cáo của bị cáo Bùi Thị V Hội đồng xét xử phúc thẩm xét 

thấy. 
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- Về kháng cáo của bị cáo xin giảm hình phạt: Bị cáo là một trong những 

người đầu tiên gọi điện, rủ rê các đối tượng khác tham gia đánh bạc; là người 

chuẩn bị công cụ, phương tiện để đánh bạc và tham gia một cách tích cực. Mặc 

dù bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự nhưng cấp sơ thẩm đã xem xét và xử phạt bị cáo 9 tháng tù là phù hợp, không 

nặng. 

- Về kháng cáo xin cải biện pháp chấp hành hình phạt, xin được cải tạo 

không giam giữ hoặc phạt tiền HĐXX phúc thẩm xét thấy: Tại phiên tòa phúc 

thẩm bị cáo trình bày và cung cấp thêm lá đơn xác nhận bị cáo là lao động chính 

trong gia đình phải nuôi hai con nhỏ, phụng dưỡng bố mẹ già, số tiền các bị cáo 

phạm tội không lớn. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy đơn của bị cáo là tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 điều 51 BLHS cần được xem xét. Tuy vậy,  

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy bị cáo có nhân thân xấu, đã có hai tiền án 

đều về tội đánh bạc, mặc dù các tiền án của bị cáo đều đã được xóa án tích nhưng 

thời hạn xóa án tích chưa được 5 tháng nay lại phạm tội mới, cùng tội đánh bạc, 

điều đó thể hiện bị cáo phạm tội có tính chất truyền thống, không chịu tu dưỡng 

cải tạo, học tập. Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2013 NQ- HĐTP ngày 

06/11/2013 và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của HĐTP 

TANDTC thì trường hợp của bị cáo Bùi Thị V không thể xem xét cải biện pháp 

chấp hành hình phạt được. 

1.2. Về kháng cáo của bị cáo Bùi Văn K:Tại phiên tòa bị cáo K tự nguyện 

rút toàn bộ kháng cáo, do đó HĐXX đình chỉ xét xử phúc thẩm 

 [2] Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình 

sự 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội: Bị cáo Bùi Thị V phải chịu án phí Hình sự phúc thẩm; bị 

cáo Bùi Văn K không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm số: 09/2019/HSST ngày 

20/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình không bị kháng 

cáo, kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên. 

Căn cứ điểm a, đ khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

QUYẾT ĐIṆH 

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Bùi Văn K 

           2. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Thị V (tức Bùi Thị V1 ), giữ 

nguyên bản án sơ thẩm, cụ thể: Áp dụng khoản 1 Điều 321; điểm s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 17, điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử 
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phạt Bùi Thị V 09 ( chín ) tháng tù về tội Đánh bạc. Thời hạn tù tính từ ngày Thi 

hành án được trừ 9 ngày tạm giữ. 

        3. Về án phí: Bị cáo Bùi Thị V phải chịu 200.000 đồng án phí hình phúc 

thẩm; Bùi Văn Kền không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

        Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án, ngày 

18/7/2019. 
 

Nơi nhận:                                                             T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TAND cấp cao;                                                Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
- VKSND cấp cao; 

- VKSND tỉnh Hoà Bình; 

- TAND huyện Kim Bôi;                                                                    ( đã ký) 
- THADS huyện Kim Bôi; 

- Người tham gia tố tụng;                                                Lương Văn Can 

- Lưu HS.                                                                      

                                                                                  

 

 

 

 
 


